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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)
       Hãy ghi lại chữ cái đứng trước phương án em chọn.
Câu 1: Nền độc lập, tự chủ của dân tộc được duy trì trong gần một thập kỉ (713 – 722) là kết quả của cuộc khởi nghĩa nào ?
A. Khởi nghĩa Lý Bí                                      B. Khởi nghĩa Phùng Hưng
C. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan                       D. Khởi nghĩa Bà Triệu
Câu 2: Lý Bí lên ngôi hoàng đế, sử cũ gọi là
	A. Lý Bắc Đế.
	B. Lý Nam Đế.

	C. Lý Đông Đế.
	D. Lý Tây Đế.


Câu 3: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Hán vào năm 40 ?
A. Triệu Thị Trinh                                          B. Lý Bí
B. Mai Thúc Loan                                          D. Trưng Trắc – Trưng Nhị
Câu 4: Việc chính quyền đô hộ nắm độc quyền sắt nhằm mục đích gì?
A. Thâu tóm ngành rèn sắt.
B. Vơ vét tài nguyên sắt.
C. Hạn chế sản xuất công cụ lao động và vũ khí.
D. Hỗ trợ cho chính sách bành trướng.
Câu 5: Sau những chính sách đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc, người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên vì
A. văn hóa của người Việt phát triển hơn văn hóa Hán.
B. truyền thống yêu nước và lòng tự tôn dân tộc.
C. văn hóa Hán còn lạc hậu và kém phát triển.
D. chính quyền đô hộ nới lỏng chính sách cai trị.
Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khởi nghĩa Lý Bí năm 542 là gì?
A. nhân dân oán hận chế độ bóc lột hà khắc của nhà Lương.
B. nhân dân hoang mang, lo sợ trước chính sách cái trị của phương Bắc.
C. chính quyền phương Bắc hoàn thành công cuộc đồng hóa về văn hóa.
D. nhân dân ta giành được nhiều thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc.
Câu 7: Nhà Đường cho sửa sang đường giao thông từ Trung Quốc đến Tống Bình và các quận huyện nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây ?
A. Phát triển kinh tế nông nghiệp.
B. Phục vụ nhu cầu của quan lại Trung Hoa.
C. Thuận tiện cho bóc lột và đàn áp nhân dân.
D. Mở rộng giao thương và buôn bán giữa các vùng.
Câu 8: Việc Trưng Trắc được tôn làm vua và chọn Mê Linh làm nơi đóng đô có ý nghĩa gì?
A. Khẳng định vai trò và vị trí của người phụ nữ trong lịch sử
B. Lòng tự tôn dân tộc
C. Phụ nữ nắm quyền
D. Một triều đại mới được hình thành
Câu 9: Lý Bí phất cờ khởi nghĩa năm
A. 541                B. 542                        C. 543                    D. 544
Câu 10: Đầu thế kỉ VI, đô hộ Giao Châu là
	A. Nhà Hán
	B. Nhà Ngô

	C. Nhà Lương
	D. Nhà Tần


Câu 11: Điểm giống nhau cơ bản giữa cuộc đấu tranh của Hai Bà Trưng và Lý Bí là ?
A. chống lại ách đô hộc của nhà Đường.
B. chống lại ách đô hộ của nhà Lương.
C. diễn ra qua 2 giai đoạn : khởi nghĩa và kháng chiến.
D. chấm dứt ách thống trị, mở ra thời kì độc lập lâu dài.
Câu 12: Từ năm 618, nước ta đặt dưới ách thống trị của triều đại nào ?
A. Hán                B. Đường               C. Tống             D. Nguyên
Câu 13: Nhà Hán chiếm Âu Lạc chia thành 3 quận và gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích chủ yếu là
A. đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta.
B. vơ vét được nhiều của cải, sản vật.
C. biến nước ta thành một bộ phận lãnh thổ Trung Quốc.
D. thực hiện dễ dàng chính sách đồng hóa.
Câu 14: Nhà Hán bắt nhân dân ta phải cống nộp những sản vật quý hiếm nào?
	A. Sừng tê, ngà voi, ngọc trai, đồi mồi
	B. Tôm, cá, lương thực

	C. Trâu, bò, lợn, gà
	D. Quả vải, nhãn


Câu 15: Thủ phủ của Châu Giao được đặt ở
	A. Luy Lâu
	B. Cổ Loa

	C. Thăng Long
	D. Hoa Lư


Câu 16: Quan hệ bao trùm trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc là 
A. Quan hệ giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.
B. Quan hệ giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.
C. Quan hệ giữa quý tộc; phong kiến Việt Nam với chính quyên đô hộ phương Bắc.
D. Quan hệ giữa nhân dân ta với quý tộc, phong kiến Việt Nam.
Câu 17: Sau khi đàn áp được khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hán đã
A. giữ nguyên Châu Giao.
B. sáp nhập lãnh thổ Châu Giao vào lãnh thổ châu Liêm.
C. tách riêng Âu Lạc ra để cai quản.
D. gộp thêm 3 tỉnh của Trung Quốc vào châu Giao
Câu 18: Chính quyền đô hộ  mở trường dạy chữ Hán, đưa Nho giáo và luật lệ tập quá Hán du nhập vào nước ta nhằm mục đích gì?
A. khai hóa dân trí.
B. đồng hóa dân tộc ta.
C. truyền bá những tư tưởng tiến bộ vào nước ta.
D. phát triển văn hóa cho người Việt.
Câu 19: Nghĩa quân Hai Bà Trưng toàn thắng sau khi
A. Làm chủ tình hình
B. Làm chủ Mê Linh, đánh chiếm Cổ Loa, Tuy Lâu
C. Tô Định bỏ trốn
D. Giết Tô Định
[bookmark: _GoBack]Câu 20: Chính quyền đô hộ sáp nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ của Trung Quốc nhằm mục đích
A. người Trung Quốc đông có thêm đất đai để ở.
B. giúp nhân dân ta tổ chức lại bộ máy chính quyền.
C. thôn tính nước ta cả về lãnh thổ và chủ quyền.
D. bắt nhân dân ta phải thần phục nhà Hán.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Nêu diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Lý Bí (542 – 544)? 
Câu 2 (3 điểm): 
- Trình bày nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40?
- Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của sử gia Lê Văn Hưu?
“Trưng Trắc, Trưng Nhị là phụ nữ, hô một tiếng mà các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cùng 65 thành ở Lĩnh ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất nước Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương.”
(Lê Văn Hưu – Nhà sử học thế kỉ XIII)
